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Received:  20/9/2023 From the extraction of n-hexane fraction from the Pouzolzia 

pentandra plant using chromatographic methods, combined with 

recrystallization in suitable solvents, compounds were isolated: β-

sitosterol (1), β-sitosterol-3-O-β-D-glucopyranoside (5), (20S)-20-

hydroxydammar-24-en-3-one (4), quercetin (3), and kaempferol (2). 

Their chemical structures were determined through one- and two-

dimensional nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. The 

remaining fractions were further isolated and their chemical structures 

were determined. The results of biological activity tests on cancer cell 

lines HepG2, PC3, and A539 indicated that the extracts and pure 

compounds exhibited activity at different levels. Among them, 

compound 4 showed the best cytotoxic activity against liver cancer 

cell line (HEP-G2) with IC50 value of 14.65 µg/mL. This research has 

supplemented and enriched the chemical composition and biological 

activities of plants in the genus Pouzolzia in general and the species 

Pouzolzia pentandra in particular. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  20/9/2023 Từ dịch chiết cặn chiết n-hexan của cây thuốc vòi (Pouzolzia 

pentandra) bằng các phương pháp sắc ký, kết hợp với phương pháp 

tinh chế kết tinh lại trong dung môi thích hợp, 6 hợp chất: β-sitosterol 

(1), β-sitosterol-3-O-β-D-glucopyranoside (5), (20S)-20-

hydroxydammar-24-en-3-one (4), quercetin (3) và kaempferol (2). 

Cấu trúc hóa học của chúng được xác định bằng phổ cộng hưởng từ 

hạt nhân một chiều và hai chiều. Các phân đoạn còn lại được tiếp tục 

phân lập và xác định cấu trúc hóa học. Kết quả thử nghiệm hoạt tính 

sinh học trên các dòng tế bào ung thư HepG2, PC3, A539 cho biết 

các cặn chiết và chất sạch thể hiện hoạt tính ở các mức độ khác nhau. 

Trong đó, hợp chất 4 đã biểu hiện hoạt tính gây độc tế bào với dòng 

tế bào ung thư gan (HEP-G2) tốt nhất với giá trị IC50 14,65 µg/ml. 

Nghiên cứu này đã bổ sung và làm phong phú thêm về thành phần 

hóa học và hoạt tính sinh học của các thực vật chi Pouzolzia nói 

chung và loài Pouzolzia pentandra nói riêng. 
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1. Tổng quan 

1.1. Chi Bọ mắm (Pouzolzia) 

Chi Pouzolzia là một chi thực vật có hoa trong họ Urticaceae, phân bố tập trung ở vùng nhiệt 

đới và cận nhiệt đới [1, [2]. Trên thế giới chi Pouzolzia có khoảng hơn 50 loài nhưng ở Việt Nam 

chỉ khoảng 6 loài [1], [3]. 

Là thực vật thân thảo, nhỏ, cành mềm và thân có lông mịn bao phủ. . Lá 3 cạnh, mọc so le hay 

đối nhau, nguyên; lá kèm bên tự do, khô xác hoặc sần sùi. Cụm hoa xim ở nách lá, không cuống. 

Hoa đực có cuống, lá bắc; hoa cái không cuống đến cuống ngắn. Đài hoa (3-)4-5 thùy ở hoa đực; 

thùy hình van, nhọn, lõm hoặc uốn cong đột ngột và xếp nếp ngang bên ngoài; hoa hình ống, có 

2-4 răng ở mỏ và miệng hẹp ở hoa cái. Nhị hoa nhiều như thùy đài hoa. Bầu nhụy không có đài 

hoa; kiểu đầu cuối, dạng sợi, có nhung mao bên và đầu nhụy, rụng lá. Quả bế hình trứng, được 

bao bọc bởi đài hoa hầu như không thay đổi hoặc hiếm khi có cánh hoặc có gân [4]. 

Các thực vật chi Pouzolzia là nguồn dược liệu quý được sử dụng rộng rãi trong y học cổ 

truyền như Pouzolzia zeylanica trị cảm, viêm họng và ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu, đau 

rằng, nấm da đầu, trị đinh nhọt, viêm mủ da; Pouzolzia sanguinea trị lưng gối đau phong thấp và 

gãy xương, chữa ho và sởi, thiếu máu; Pouzolzia elegans trị đòn ngã tổn thương [3]. 

Các loài thuộc chi Pouzolzia có thành phần hóa học chính là các hợp chất thuộc nhóm 

flavonoid, triterpenoid, steroid, lignan, rotenoid. Ngoài ra, hoạt tính sinh học của các thực vật chi 

Pouzolzia rất phong phú như kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, hạ đường huyết, chống oxi 

hóa và gây độc tế bào [5]-[15]. 

1.2. Cây Thuốc vòi (Pouzolzia pentandra) [4] 

Pouzolzia pentandra, một loài cây lâu năm, thể hiện sự độc đáo và hấp dẫn trong thực vật. Với 

khả năng mọc thẳng đến khi rụng, cây có thể cao tới 1 m. Điều thú vị là ở sự tương phản giữa thân 

thảo mọc thưa thớt và thân cây hình trụ hình dạng bên dưới, nhấn mạnh bởi góc cạnh ở phía trên. 

Lá cây mọc xen kẽ bên dưới và dần nhỏ đi ở phần trên. Điều này tạo ra một sự sắp xếp thú vị cho 

cây, khiến cho cây Pouzolzia pentandra trở nên độc đáo trong cả hình dáng và cấu trúc. 

Phiến lá của cây có hình dạng từ mũi mác hoặc thẳng đến hình thuôn dài, với chiều dài dao 

động từ 2 đến 10 cm và chiều rộng từ 0,5 đến 2 cm. Hoa mọc thưa ở nách lá phía trên, với màu 

trắng lục hoặc lục phớt hồng. Cây có hoa cái không có cuống, còn hoa đực có cuống dài 2.5-3.5 

mm. Đài hoa đực bao gồm 5 thùy, thùy ngắn và nhọn. 

Tính đến hiện tại, nghiên cứu về loài Pouzolzia pentandra vẫn chưa đề cập đến thành phần 

hóa học và chưa có nhiều về hoạt tính sinh học của cây. Nghiên cứu này có thể mang đến thông 

tin quý báu về những hợp chất có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực y học hiện đại, đồng thời 

khám phá những bí mật của loài cây này và khả năng hỗ trợ sức khỏe con người.  

2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Phần trên mặt đất của cây thu hái tại huyện Nho Quan,  tỉnh Ninh Bình vào tháng 08 năm 

2022, được TS. Nguyễn Quốc Bình, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam giám định tên khoa học là Pouzolzia pentandra, họ Urticaceae. Mẫu tiêu 

bản của cây được lưu trữ tại Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp chiết xuất 

Sau khi thu hái, mẫu thuốc vòi được thái nhỏ và sau đó phơi khô trong bóng mát. Tiếp theo, 

mẫu được sấy ở nhiệt độ 60oC cho đến khi khối lượng không thay đổi ổn định. Sau đó, mẫu được 

nghiền nhỏ để tiếp tục quá trình xử lý. Mẫu được ngâm trong methanol bằng thiết bị siêu âm, quá 
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trình này được thực hiện 3 lần ở nhiệt độ phòng. Dịch tổng sau quá trình chiết được cất để loại bỏ 

dung môi dưới áp suất giảm và nhiệt độ dưới 50oC, tạo ra cặn cô methanol. Cặn cô methanol này 

sau đó được sử dụng làm nguyên liệu để tiến hành quá trình phân lập và tinh chế các hoạt chất. 

2.2.2. Phương pháp phân tích, phân lập hợp chất  

Các phương pháp sắc ký khác nhau được sử dụng để phân lập các cao chiết từ cây bao gồm 

sắc ký lớp mỏng (TLC), sắc ký cột thường (CC) với sử dụng pha tĩnh là silica gel (Merck), sắc ký 

cột pha đảo với pha tĩnh là YMC RP 18 (Merck), và sắc ký ray phân tử với pha tĩnh là sephadex 

LH-20 (Merck). 

Trong phương pháp sắc ký lớp mỏng, việc sử dụng bản mỏng tráng sẵn bao gồm DC-

Alufolien 60 F254 (0,25 mm; Merck) và RP-18 F254S (0,25 mm; Merck). 

Phương pháp sắc ký cột thường sử dụng pha tĩnh là silica gel 60 có kích thước hạt từ 0,040 - 

0,063 mm (230 - 400 mesh) của Merck. Trong khi đó, phương pháp sắc ký cột ray phân tử sử 

dụng pha tĩnh là sephadex LH-20. 

Trong phương pháp sắc ký cột pha đảo, loại YMC RP-18 được sử dụng với kích thước hạt là 

30-50 μm (Fujisilica Chemical Ltd.). Các phương pháp này được áp dụng để phân lập và tinh chế 

các cao chiết của cây, giúp xác định và nắm bắt chính xác các thành phần hóa học có trong cây. 

2.2.3. Phương pháp xác định cấu trúc hợp chất 

Các phương pháp hiện đại được áp dụng để xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất dựa 

trên sự sử dụng của các thiết bị tiên tiến. Cụ thể, các thiết bị và phương pháp bao gồm: 

Phổ khối lượng (MS): Sử dụng phổ khối (phun mù điện tử) ESI-MS được thực hiện trên máy 

Agilent 1200 TRAP. Đồng thời, phổ khối lượng phân giải cao HR-ESI-MS được thực hiện trên 

máy FT-ICR-Mass spectrophotometer tại Viện Hóa học - VAST. Đây là phương pháp mạnh mẽ 

để xác định khối lượng phân tử và hợp chất có trong mẫu. 

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR): Các phân tích NMR được thực hiện trên máy Bruckker 

avance 500 MHz tại Viện Hoá học - VAST. Chất chuẩn nội được sử dụng là TMS. Các kỹ thuật 

phổ cộng hưởng từ hạt nhân được áp dụng bao gồm: 

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều: 1H-NMR, 13C-NMR và DEPT. 

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân hai chiều: HSQC, HMBC và các phương pháp tương tự. 

Dung môi được sử dụng trong quá trình này bao gồm DMSO-d6, CD3OD và CDCl3, nhằm tạo 

điều kiện tối ưu để thực hiện các phân tích NMR một cách chính xác và hiệu quả. Các phương 

pháp và thiết bị này đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích và xác định cấu trúc hóa học của 

các hợp chất, đồng thời mang lại thông tin cụ thể về thành phần và cấu tạo của chúng. 

2.2.4. Phương pháp thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào 

Thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào được tiến hành tại Phòng Sinh học thực nghiệm - Viện 

Hóa học các hợp chất thiên nhiên, VAST. 

Các dòng tế bào được sử dụng trong thử nghiệm bao gồm: 

Hep-G2 (Hepatocellular carcinoma - ung thư gan) 

A549 (Human lung adenocarcinoma epithelial cells - ung thư phổi) 

PC-3 (Human Prostate Adenocarnoma – ung thư tuyến tiền liệt) 

Các tế bào được nuôi cấy trong điều kiện 37oC, CO2 5% trong môi trường phù hợp bao gồm 

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium), EMEM (Eagle’s Minimum Essential Medium, 

Sigma-Aldrich, USA) hoặc RPMI 1640 (ThermoFisher, Waltham, CHLB Đức). Các môi trường 

này đều được bổ sung L-glutamine 2 mM, kháng sinh (Penicillin + Streptomycin sulfate) và 

huyết thanh bê 5-10%. Tế bào sau đó được chuyển lên phiến vi lượng 96 giếng với mật độ 1.5 x 

105 tế bào/giếng. Quá trình ủ tế bào với mẫu thử được thực hiện với dải nồng độ từ 100 đến 6.25 

µg/mL, và mỗi nồng độ được thử nghiệm 3 lần. Chất chuẩn dương tính (+) bao gồm Ellipticine 

hoặc Paclitaxel (Taxol) trong DMSO. Sản phẩm chuyển hóa dạng tinh thể formazan sau đó được 
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hòa tan trong dimethyl sulfoxide (DMSO, Sigma-Aldrich), và mật độ quang được đo tại λ = 

540/720 nm bằng thiết bị Infinite F50 (Tecan, Männedorf, Thụy Sỹ). 

Các mẫu có hoạt tính gây độc tế bào với ức chế ≥ 50% sự sống sót được xác định giá trị IC50 

(µg/mL hoặc µM), tức là nồng độ của mẫu thử mà tại đó tế bào còn sống sót 50%. Giá trị này 

được tính toán bằng phần mềm TableCurve AISN Sofware (Jandel Scientific, San Rafiel, CA). 

2.3. Thực nghiệm 

2.3.1. Thu nhận các cặn chiết từ loài Pouzolzia pentandra 

Mẫu sấy khô ở nhiệt độ 60oC đến khối lượng không đổi được 3000 g, đem nghiền nhỏ và 

ngâm chiết 3 lần với MeOH trong thiết bị siêu âm ở nhiệt độ phòng. Dịch tổng thu được cất kiệt 

dung môi dưới áp suất giảm, nhiệt độ < 50oC thu được cặn MeOH (90 g). Cặn MeOH được thêm 

nước và chiết lần lượt với các dung môi có độ phân cực tăng dần n-hexan, EtOAc, sau đó cất kiệt 

dung môi dưới áp suất giảm thu được các cặn tương ứng.  

2.3.1. Phân lập và tinh chế các hợp chất từ loài Pouzolzia pentandra 

Dựa trên khảo sát trên bản mỏng, nhóm hợp chất chính của hai cặn chiết n-hexane và etyl 

acetate có sự phân chia không rõ ràng nên dồn chúng lại với nhau. Ký hiệu chung là n-hexane 

PPH (45g).  

Cặn chiết n-hexane PPH (45 g) được tiến hành tách thô trên sắc ký cột silica gel pha thường 

với hệ dung môi rửa giải HE 0→100% (tỷ lệ Etyl axetat tăng từ 0→100%; tỉ lệ n-hexane giảm từ 

100%→0%) thu được 7 phân đoạn (PPH1→PPH7). Kiểm tra các phân đoạn thu được bằng sắc 

ký lớp mỏng (SKLM) và hiện màu bằng thuốc thử vanilin - H2SO4 5%, sau đó các phân đoạn 

giống nhau được gộp lại rồi đuổi kiệt dung môi. 

 Phân đoạn PPH1 (1,0 g) được phân tách lại trên cột silica gel pha thường với hệ dung môi 

rửa giải n-hexane: ethylacetate (100:0 đến 99:1) thu được 3 phân đoạn nhỏ (PPH1.1 đến 

PPH1.3). Phân đoạn PPH1.1 được kết tinh lại trong aceton thu được hợp chất 1 (30,0 mg) 

Phân đoạn PPH4 (0,6 g) được phân tách trên sắc ký cột silica gel pha thường với hệ dung môi 

n-hexane-EtOAc (50:1→20:1). Phân đoạn PPH4.2 được kết tinh lại trong acetone thu được hợp 

chất 2 (10,5 mg). 

Phân đoạn PPH5 (1,1 g) phân tách trên sắc ký cột silica gel pha thường với hệ dung môi n-

hexane-EtOAc (30:1→5:1), phân đoạn thu được tiếp tục tách lại trên sắc ký cột silica gel pha 

thường với hệ dung môi n-hexane-EtOAc (20:1→10:1), sau đó kết tinh lại trong dung môi aceton 

thu được hợp chất 3 (9,5mg). 

Phân đoạn PPH6 (0,8 g) phân tách trên sắc ký cột silica gel pha thường với hệ dung môi 

CH2Cl2/MeOH (99:1→20:1). Phân đoạn PPH6.1 được kết tinh lại trong metanol thu được hợp 

chất 4 (8,8 mg). 

Phân đoạn PPH7 (0,9g) được kết tinh lại trong dung môi metanol thu được hợp chất 5 (13,0 mg). 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Các hợp chất steroid 

3.1.1. Hợp chất β-sitosterol (1)  

Trong các phổ 1H- và 13C-NMR đã chỉ ra sự có mặt của một nhóm hydroxyl (H tại 3,53 ppm 

(proton của CH liên kết với OH), C tại 71,7 ppm và một nối đôi H tại 5,35 ppm (1H, d, J=  

5Hz) tín hiệu của proton liên kết với C-6 ở vị trí một nối đôi, C-5  tại 140,70 ppm, s và C-6  tại 

121,7 ppm, d) [16]. 

3.1.2. Hợp chất β-sitoterol-3-O-β-D-glucopyranoside (5)  

Phổ 1H-NMR của 5 có các tín hiệu của các proton như H 3,57 (H-3); 5,34 (H-6); 0,65 (H-18); 

0,93 (H-19); 0,80 (H-28). Ngoài ra còn có các tín hiệu proton đặc trưng của một phân tử glucose với 

H anomer tại H 4,41 ppm và bốn nhóm CH-O và một nhóm CH2O trong vùng 3,23-3,90 ppm. 
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Phổ 13C-NMR của 5 cho biết có tổng số 35 nguyên tử carbon, trong đó có 5 nhóm CH-O, 1 

nhóm CH2O trong vùng C 61,1-78,9 ppm, 2 carbon olefin tại C 140,6 ppm (C-5) và 121,3 (C-6); 

1 carbon anomer C 100,9 ppm (C-1′) [17]. 

3.1.3. Hợp chất (20S)-20-hydroxydammar-24-en-3-one (4)  

Trên phổ 1 H-NMR cho biết tín hiệu của 8 nhóm methyl tại H 0.89 (3H, s, H-30), 0.95 (3H, s, H-

19), 1.00 (3H, s, H-18), 1.04 (3H, s, H-28), 1.08 (3H, s, H-29), 1.15 (3H, s, H-21), 1.63 (3H, s, H-26), 

1.69 (3H, s, H-27). Trên phổ 1H-NMR xuất hiện tín hiệu đặc trưng của liên kết đôi tại H  5.12 (1H, 

ddd, J= 10.5, 5.5, 1.0 Hz, H-24) tương ứng với các nguyên tử carbon tại C 124.7 (C-24). Những dữ 

liệu này cho thấy 6 thuộc khung sterol có một liên kết đôi ở mạch nhánh trong cấu trúc. 
Phổ 13C-NMR và DEPT của 4 có 30 tín hiệu carbon, bao gồm 8 nhóm methyl, 10 

nhóm methylene, 5 nhóm methine, 7 carbon bậc 4. Trong đó, xuất hiện tín hiệu của carbon 

carbonyl đặc trưng tại δC  218.1 (C-3) và tín hiệu carbon của hai liên kết đôi trong vùng trường 

thấp tại δC 124,7 (C-24) và 131,7 (C-25). 

Phổ HMBC của 4 cho thấy mối tương quan giữa proton H-24 ( δH 5,12) với các nguyên tử C-

22, C-23, C-26 và C-27; giữa các proton H-17 (δH 1,76) với carbon C-20, C-13, C-15 và C-16. 

Tương tác giữa proton H-18 (δH 1,00) với carbon C-8 (δC 50,0); H-19 (δH 0,95) với carbon C-10 

(δC 19,7); H-21 (δH 1,15) với carbon C-20 (δC 75,4); H-26 (δH 1,63) và H-27 (δH 1.69) với carbon 

C-25 (δC 131,7); H-28 (δH 1,04) và H-29 (δH 1,08) với carbon C-4 (δC 47,4), C-3 (δC 218,1) và C-5 

(δC 55,4); H-30 (δH 0,89) với carbon C-14 (δC 50,3) và C-8 (δC 50,0) khẳng định các nhóm methyl 

18-CH3, 19-CH3, 21-CH3, 26-CH3, 27-CH3, 28-CH3, 29-CH3, 30-CH3 đính vào các vị trí C-8, C-

10, C-20, C-25, C-25, C-4, C-4 và C-14 tương ứng [18]. 

3.2. Các hợp chất flavonoid 

3.2.1. Hợp chất quercetin (3)  

Phổ 1H-NMR cho biết các tín hiệu đặc trưng cho proton thơm ở độ dịch chuyển nằm trong vùng 

7,67 (1H, d, J= 2,5 Hz, H-2'), 7,54 (1H, dd, J= 2,0 và 8,5 Hz, H-6'), 6,87 (1H, d, J= 8,5 Hz, H-5'), 

6,40 (1H, d, J= 1,5 Hz, H-8), 6,18 (1H, d, J= 2,0 Hz, H-6). Ngoài ra là tín hiệu đặc trưng cho nhóm 

hydroxyl ở trong vùng 12,48 (1H, s, 5-OH), 10,79 (1H, s, 7-OH), 9,59 (1H, s), 9,36 và 9,30. 

Phổ 13C-NMR cho biết có tổng số 15 carbon, trong đó có đặc trưng của nhóm C=O nằm trong độ 

dịch chuyển 175,8 ppm, ngoài ra là tín hiệu của carbon liên hợp ở trong vùng 115-160 ppm [9]. 

3.2.2. Hợp chất kaempferol (2) 

Phổ 1H-NMR của 2 cho biết các tín hiệu của proton vòng thơm, gồm có tín hiệu của 2 proton 

dưới dạng doublet ở vùng trường thấp thế ở vị trí meta tại δH 6,44 (1H, d, J= 1,5 Hz, H-8) và 

6,19 (1H, d, J=  1,5 Hz, H-6); 2 tín hiệu proton cường độ cao hơn dưới dạng doublet có tương tác 

thế ortho tại δH 8,05 (2H, d, J= 7,0 Hz, H-2'/H-6') và 6,93 (2H, d, J= 7,5 Hz, H-3'/H-5'). 

Phổ 13C-NMR của 2 quan sát được 13 tín hiệu của 15 carbon, trong đó 2 tín hiệu tại δC 129,5 

(C-2'/C-6') và 115,5 (C-3'/C-5') có cường độ carbon gấp đôi, 1 nhóm carbonyl (C=O) tại 175,9 

(C-4), các tín hiệu carbon vòng thơm tại δC 163,9 (C-7); 160,7 (C-5); 156,2 (C-9); 129,5 (C-2'/C-

6'); 121,7 (C-1’); 115,5 (C-3'/C-5'); 103,1 (C-10); 98,2 (C-6); 93,5 (C-8)  và  2  carbon  olefin  

gắn với oxy tại δC 146,9 (C-2);  135,7 (C-3). Từ dữ liệu  phổ 1H-NMR, 13C-NMR và DEPT 

chứng tỏ đây là một hợp chất flavonoid khung flavone. 

Phổ DEPT kết hợp 13C-NMR cho thấy hợp chất 2 có 6 nhóm –CH= và 9 nhóm C tứ cấp. Phổ 

HMBC cho biết tương tác chính giữa H-2',6' (δH 8,05) với C-1' (δC 121,7), C-3',6' (δC 115,5); 

tương tác giữa H-3',5' (δH 6,93) với C-2',6' (δC 129,5) và C-4' (δC 177,3 ppm), H-5' tương tác xa 

với C-4' (δC 159,2) và C-2',6' (δC 129,5); H-6 với C-5 (δC 160,7) và C-7 (δC 163,9) và H-8 (δH 

6,44) với C-7 (δC 163,9) và C-9 (δC 156,2). 

Tín hiệu dưới dạng singlet tại δH 12,47 (1H, s, 5-OH) đặc trưng cho nhóm–OH phải gắn vào C-5 

khung flavone. Trên phổ HMBC còn quan sát được tín hiệu proton của nhóm hydoxyl tương quan với 
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carbon tại δC 162,3, δC 104,1, δC 99,2 và δC 159,2 tương ứng vị trí C-5,  C-7 và  C-3 và C-4'.  Proton  

H-6 (δH 6,19) ghép meta với proton δH 6,44, nên proton này chỉ có thể là H-8. Hai proton H-6 và H-8 

cùng tương quan với carbon δC 163,9 (C-7) trên phổ HMBC, xác nhận carbon này phải là C-7. Carbon 

δC 156,2 cũng cho tương quan với với proton H-8 nên carbon này là C-9 [9]. 

  
Hình 1. Các hợp chất phân lập được từ loài Pouzolzia pentandra 

3.3. Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư 

Kết quả thử hoạt tính gây độc trên các dòng tế bào ung thư gan (Hep-G2), phổi (A549) và 

tuyến tiền liệt (PC-3) được thể hiện như bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả thử nghiệm hoạt tính gây độc các dòng tế bào ung thư 

 

TT 

 

Ký hiệu mẫu 

Tế bào HepG2 Tế bào PC3 Tế bào A549 

Tỷ lệ ức chế 

tế bào (%) 
IC50 

(µg/ml) 

Tỷ lệ ức chế 

tế bào (%) 

IC50 

(µg/ml) 

Tỷ lệ ức chế 

tế bào (%) 

IC50 

(µg/ml) 

1 PP 86,81 ± 0,9 56,13 76,95 ± 2,5 44,91  78,01 ± 0,4 48,79  

2 PPH 91,32 ± 2,4 52,52  81,33 ± 1,8 64,46  92,22 ± 2,1 47,23  

3 PPW 65,02 ± 0,9 66,7  77,48 ± 0,6 61,18  55,63 ± 2,7 80,88  

4 2 54,49 ± 1,2 94,53  46,64 ± 2,1 >100 22,15 ± 2,4 >100  

5 3 42,25 ± 2,4 >100  43,29 ± 2,6 >100  30,11 ± 3,5 >100 

6 4 99,16 ± 0,1 14,65  96,34 ± 0,4 23,87  92,45 ± 4,4 56,21  

7 5 97,16 ± 0,5 19,54  90,34 ± 0,8 25,43  91,34 ± 1,4 40,32  

 Paclitaxel 50 nM 54,2 ± 1,8 47,2 nM 64,09 ± 2,4 40,74 nM 59,54 ± 3,6 43,23 nM 

 

Đã tiến hành đánh giá hoạt tính gây độc trên các dòng tế bào ung thư gan (HEP-G2), tiền liệt 

tuyến (PC3), và phổi (A549) bằng cách sử dụng các mẫu cao chiết và hợp chất phân lập từ loài 

Thuốc vòi (Pouzolzia pentandra). Kết quả cho thấy rằng, tất cả các mẫu đã thể hiện hoạt tính gây 

độc tế bào ở các mức độ khác nhau. Đối với dòng tế bào ung thư gan (HEP-G2), cao chiết PPH 

và hợp chất 4 đã biểu hiện hoạt tính gây độc tế bào ở mức độ trung bình, với giá trị IC50 lần lượt 

là 52,52 µg/ml và 14,65 µg/ml. Cao chiết PP và hợp chất 4 thể hiện hoạt tính gây độc tế bào ở 

mức độ tầm trung với IC50 44,91 µg/ml và 23,87 µg/ml tương ứng. Thể hiện hoạt tính gây độc tế 

bào ở mức độ vừa phải với giá trị IC50 lần lượt là 47,23 µg/ml và 40,32 µg/ml của cao chiết PPH 

và hợp chất 5 đã được đánh giá đối với dòng tế bào ung thư phổi A549. Kết quả nghiên cứu này 

đã làm rõ sự khác nhau trong hoạt tính gây độc các dòng tế bào dòng tế bào ung thư của các mẫu 

từ loài Thuốc vòi (Pouzolzia pentandra). 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã thu thập được mẫu Thuốc vòi (Pouzolzia pentandra) tại Ninh Bình và tiến 

hành phân lập và xác định cấu trúc 5 hợp chất gồm 3 steroid và 2 flavonoid từ cao chiết của loài 

Thuốc vòi (Pouzolzia pentandra). 
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Đồng thời, nghiên cứu đã tiến hành đánh giá hoạt tính gây độc trên các dòng tế bào ung thư 

gan (HEP-G2), tiền liệt tuyến (PC3), và phổi (A549) bằng cách sử dụng các mẫu cao chiết và hợp 

chất phân lập từ loài Thuốc vòi (Pouzolzia pentandra). 
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